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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt; 

Các hội thẩm nhân dân:   

Bà Nguyễn Thị Hơn; 

Ông Tử Ngọc Viễn;                                

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Ngọc Thức - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

107/2017/TLST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2017, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 07/2018/HSST-QĐXX ngày 25 tháng 01 năm 2018, đối với bị cáo: 

Lê Đình Thái P, sinh ngày 1980 

- Nơi ĐKNKTT: Số 28/57 đường T, Phường A, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang. 

- Chổ ở: Số 47/3A đường T, Phường A, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không. 

- Trình độ học vấn: 8/12 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 10/2018/HS-ST 

Ngày 07/02/2018; 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Nghề nghiệp: không.      

- Cha: Lê Đình Thái T, sinh năm 1960 (chết). 

- Mẹ: Lê Thị V, sinh năm 1960. 

- Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị T, sinh năm 1988. Và có 03 con: con lớn sinh 

năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016. 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 06/7/2017.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

* Người bị hại: Nguyễn Văn S, sinh năm 1965 (vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 57/9 đường T, Phường A, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

Nguyễn Văn L, sinh năm 1956; Địa chỉ: Số 57/9 đường T, Phường A, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (vắng mặt) 

* Người làm chứng:  

1/ Tạ Tuấn H, sinh năm 1973; Địa chỉ: 89/2, khu phố Y, Phường A, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang (vắng mặt). 

2/ Lê M, sinh năm 1969; Địa chỉ: Số 57/4 đường T, Phường A, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang (vắng mặt). 

3/ Lâm Văn H, sinh năm 1982; Địa chỉ: Số 46/26 đường L, Phường A, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (vắng mặt). 

4/ Nguyễn Thị Hồng L, sinh năm 1959; Địa chỉ: Số 57/9 đường T, Phường A, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (có mặt). 

5/ Trần Thị P D, sinh năm 1974. Địa chỉ: Số 57/9 đường T, Phường A, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Khoảng 09 giờ ngày 09/02/2016 tại khu vực đường hẻm 57, Tổ 7, Khu phố 

9, Phường A, thành phố Mỹ Tho; Bị cáo Lê Đình Thái P cùng ông Nguyễn Văn S, 

ông  Nguyễn Văn L (anh ruột S); và Tạ Tuấn H và một số người khác (không rõ họ 

tên, địa chỉ) chơi đánh bài cào do P làm cái. Trong lúc chơi, giữa bị cáo P và ông S 

xảy ra mâu thuẫn cự cải nhau; bị cáo P dùng tay đánh vào mặt S, ông L thấy vậy 

dùng tay ôm P lại, S dùng tay đánh lại bị cáo P, P chạy đến nơi dựng xe mô tô của 

P ở gần đó lấy hung khí có đặc điểm dạng hình ống tròn bằng kim loại màu trắng 

dài khoảng 30 cm có mũi sắc nhọn, cán quấn băng keo đen (giống cây xăm gạo) để 

trên baga xe quay trở lại dùng phần cán đánh trúng tai trái ông L gây thương tích; 

bị cáo P tiếp tục đánh nhau với S, S đánh P té ngã, khi P khom người để đứng dậy 

thì S xông vào, bị cáo P dùng tay phải cầm phần cán hung khí trên quơ theo hướng 

từ dưới lên trên, phần mũi sắc nhọn của hung khí trúng bụng ông S gây thương 

tích. 

Sau đó được người dân xung quanh can ngăn nên P bỏ đi và ném hung khí 

xuống giếng nước thành phố Mỹ Tho. Riêng ông S đi về nhà và được gia đình đưa 

đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang. Ngày 15/02/2016, S có đơn 

yêu cầu xử lý hình sự P về hành vi cố ý gây thương tích. Đối với ông Nguyễn Văn 

L không yêu cầu bồi thường và từ chối giám định thương tật.  

Tại giấy y chứng số 36/2016 ngày 01/3/2016 của Bệnh viện đa khoa trung 

tâm tỉnh Tiền Giang ghi nhận Nguyễn Văn S có những thương tích sau: Vết 

thương hố chậu trái 01 cm, hỗng tràng thủng 03 lỗ, đại tràng sigma thủng 02 lỗ. 

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 148/2016/TgT ngày 

07/6/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận thương tích của Nguyễn 

Văn S như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Sẹo vết thương hố chậu trái. 

+ Sẹo mổ dưới rốn. 

+ Sẹo dẩn lưu hố chậu trái. 
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+ Sẹo mở hậu môn nhân tạo. 

+ Thủng hỗng tràng 03 lỗ. 

+ Thủng đại tràng sigma 02 lỗ. 

2. Tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 60%. 

3. Thương tích do vật sắc nhọn gây nên. 

Tại bản cáo trạng số 108/QĐ-VKS ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã truy tố bị cáo Lê Đình 

Thái P về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho giữ quyền 

công tố vẫn giữ y quan điểm về tội danh và khung hình phạt như cáo trạng đã truy 

tố và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Đình Thái P  từ 05 năm đến 06 năm tù; Về trách 

nhiệm dân sự: đề nghị ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường xong giựa bị 

cáo và người bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Khoảng 09 giờ ngày 09/02/2016, tại khu 

vực đường hẻm 57 – tổ 7 – khu phố 9, Phường A – thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền 

Giang, trong lúc cự cãi xô sát nhau, bị cáo Lê Đình Thái P đã có hành vi dùng tay 

phải cầm cán hung khí ống tròn bằng kim loại màu trắng dài 30cm có mũi sắc nhọn 

là hung khí nguy hiểm, quơ theo hướng từ dưới lên làm mũi sắc nhọn của hung khí 

đâm trúng vào bụng của ông Nguyễn Văn S gây thương tích.  

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 148/2016/TgT ngày 

07/6/2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận thương tích của Nguyễn 

Văn S là do vật sắc nhọn gây nên bị “Tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại là 60%” (BL: 25-26). 
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Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Đình Thái P phạm tội: “Cố ý gây 

thương tích” tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật 

hình sự. 

Hành vi trái pháp luật của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, Bị cáo đủ khả 

năng nhận thức được rằng sức khỏe của người khác vốn được pháp luật bảo vệ, 

nhưng vì mâu thuẫn nhỏ với người bị hại, mà bị cáo đã dùng hung khí dài sắc nhọn 

để đánh nhau làm phát sinh hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến thương tích người 

bị hại; Hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn tại địa P, 

đồng thời có tác động xấu gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân. Do 

đó, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc là cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian đủ để giáo dục bị cáo có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng, 

sức khỏe của người khác và phòng ngừa chung. 

Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất hành vi 

bộc phát; Sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình 

người bị hại, gia đình bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Tại cơ 

quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và 

hiện có con nhỏ sinh năm 2016; nên xem đây là những tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo theo qui định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Đồng thời theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, tại khoản 3 Điều 

104 có khung hình phạt tù từ 05 năm đến 15 năm; và theo quy định của Luật số: 

12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 

100/2015/QH13 thì khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13có 

khung hình phạt tù từ  05 năm đến 10 năm, nên Hội đồng xét xử có xem xét và áp 

dụng Nghị quyết 01/2016/NQ- HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân Tối cao, Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

Hội nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định không làm ảnh hưởng nguyên tắc 

có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Đối với ông Nguyễn Văn L nhận thấy thương tích không đáng kể nên không 

yêu cầu bị cáo bồi thường, đồng thời từ chối giám định thương tật và có đơn rút lại 

yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo nên cơ quan Điều tra không xem xét xử lý.  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại và bị cáo đã thỏa thuận bồi thường 

xong tổng cộng các chi phí điều trị vết thương là 15.000.000đ nên được Hội đồng 

xét xử ghi nhận. 

* Về vật chứng: Ngay sau khi gây án, bị cáo đã ném bỏ hung khí tại khu vực 

giếng nước thành phố Mỹ Tho, cơ quan Điều tra không thu hồi được nên Tòa án 

không xem xét. 

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định pháp luật. 

   các    t ên  

QUY T   Đ NH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Đình Thái P phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

 p dụng khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị quyết 01/ 2016/ NQ- 

HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; 

Xử phạt bị cáo Lê Đình Thái P 06 (sáu) năm tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị báo bị bắt tạm giam ngày 06/7/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị cáo Lê Đình Thái P tự nguyện thỏa 

thuận bồi thường xong các chi phí điều trị vết thương cho ông Nguyễn Văn S với 

tổng số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo P chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  
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Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đối với người bị hại, đương sự vắng mặt thời hạn kháng cáo 15 ngày tính từ ngày 

nhận được hoặc niêm yết bản án.  

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; 

- VKSND thành phố Mỹ Tho; 

- Công an thành phố Mỹ Tho; 

- Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho; 

- Bộ phận thi hành án hình sự;  

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ, án văn. 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

         Đỗ Thị Minh Nguyệt 

 


